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BÀI TẬP DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH -YẾU

TUẦN 13
Bài 1: 

       Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi:

    “…Theo các nhà khoa học, bao bì ni lông lẫn vào đất vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật bị nó bao quanh, cản trở sự phát triển của cỏ dẫn đến hiện tượng xói mòn ở các vùng đồi núi. Bao bì ni lông bị vứt xuống cống làm tắc các đường dẫn nước thải, làm tăng khả năng ngập lụt của các đô thị về mùa mưa. Sự tắc nghẽn hệ thống cống rãnh làm cho muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh. Bao bì ni lông trôi ra biển làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải. Đặc biệt bao bì ni lông màu đựng thực phẩm làm ô nhiễm thực phẩm do chứa các kim loại như chì, ca-đi-mi gây tác hại cho não và là nguyên nhân gây ung thư phổi. Nguy hiểm nhất là khi các bao bì ni lông thải bỏ bị đốt, các khí độc thải ra đặc biệt là chất đi-ô-xin có thể gây ngộ độc, gây ngất, khó thở, nôn ra máu, ảnh hưởng đến các tuyến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, gây rối loạn chức năng, gây ung thư và các dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh…”

                                                               (Trích Thông tin về ngày Trái đất năm 2000)

Câu 1:  Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì ?

Câu 2: Theo tác giả, bao bì ni lông gây ra những tác hại nào khi không được sử dụng đúng cách?

Câu 3: Qua đoạn trích trên, tác giả muốn gửi đến người đọc thông điệp gì?

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:

- Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là: Thuyết minh
- Theo tác giả, khi không sử dụng đúng cách bao bì ni lông gây ra tác hại sau:

+ Làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật bị nó bao quanh

+ Làm tắc các đường dẫn nước thải, làm tăng khả năng ngập lụt của các đô thị về mùa mưa

+ là nguyên nhân gây ung thư phổi, gây ngất, khó thở, nôn ra máu, ảnh hưởng đến các tuyến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, gây rối loạn chức năng, gây ung thư và các dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh…”

-Qua đoạn trích trên, tác giả muốn gửi đến người đọc thông điệp: Mọi người hãy sử dụng bao bì ni lông đúng cách và hạn chế sử dụng bao bì ni lông.
Bài 2:

          Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

     “…Ngày nay, đi các nước phát triển, đâu đâu cũng nổi lên chiến dịch chống thuốc lá. Người ta cấm hút ở tất cả những nơi công cộng, phạt nặng những người vi phạm ( Ở Bỉ, từ năm 1987,vi phạm lần thứ nhất phạt 40 đô la, tái phạm phạt 500 đô la). Khắp nơi, những tài liệu, khẩu hiệu chống thuốc lá dần dần lấn át những quảng cáo của các hãng thuốc lá…”

Câu 1: Đoạn trích trên nằm trong văn bản nào em đã học trong chương trình Ngữ văn 8, tập I? 
Câu 2: Nêu nội dung của  đoạn trích?

Câu 3: Chỉ ra công dụng của dấu ngoặc đơn trong câu văn sau: “( Ở Bỉ, từ năm 1987,vi phạm lần thứ nhất phạt 40 đô la, tái phạm phạt 500 đô la)”?

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:

- Đoạn trích trên nằm trong văn bản “ Ôn dịch thuốc lá”

- Nội dung của đoạn trích: Giải pháp chống ôn dịch thuốc lá

- Công dụng dấu ngoặc đơn: đánh dấu phần chú thích thuyết minh về cách thức phạt người hút thuốc lá ở Bỉ.
Bài 3:

         Hãy viết bài văn thuyết minh về một đồ dùng học tập quen thuộc với em ( cây bút bi, cái cặp sách, cái mấy tính cầm tay…)
* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:

I.Mở bài: Giới thiệu về đối tượng thuyết minh; đánh giá / nhận xét khái quát về đối tượng.

II. Thân bài: Trình bày chi tiết những tri thức liên quan đến đối tượng thuyết minh

1. Nguồn gốc, xuất xứ

2. Cấu tạo 

3. Công dụng

4. Cách sử dụng và bảo quản

5. Giá trị

III. Kết bài: Khẳng định lại sự cần thiết, giá trị của đối tượng thuyết minh trong đời sống.
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